	Biểu 06/KHCN-CG
Ban hành kèm theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau
	CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
số (Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm…..)
	- Đơn vị báo cáo:
…………………………..
- Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thông tin KH&CN quốc gia


 
	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số

	A
	B
	C
	1

	1. Số hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được đăng ký
	01
	Hợp đồng
	 

	2. Số hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp phép
	02
	Hợp đồng
	 

	3. Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện
	03
	Hợp đồng
	 

	3.1. Chia theo ngành kinh tế (*)
	 
	 
	 

	- …
	04
	Hợp đồng
	 

	- …
	05
	Hợp đồng
	 

	3.2. Chia theo loại hình kinh tế
	 
	 
	 

	- Nhà nước
	06
	Hợp đồng
	 

	- Ngoài nhà nước
	07
	Hợp đồng
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài
	08
	Hợp đồng
	 

	3.3. Chia theo hình thức chuyển giao
	 
	 
	 

	- Chuyển giao công nghệ độc lập
	09
	Hợp đồng
	 

	- Phần chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư
	10
	Hợp đồng
	 

	- Góp vốn bằng công nghệ/nhượng quyền thương mại/chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ/mua bán máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ chuyển giao
	11
	 
	 

	- Hình thức khác
	12
	Hợp đồng
	 

	4. Tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ
	13
	Triệu đồng
	 

	4.1. Chia theo ngành kinh tế
	 
	 
	 

	- …
	14
	Triệu đồng
	 

	- …
	15
	Triệu đồng
	 

	4.2. Chia theo loại hình kinh tế
	 
	 
	 

	- Nhà nước
	16
	Triệu đồng
	 

	- Ngoài nhà nước
	17
	Triệu đồng
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài
	18
	Triệu đồng
	 

	4.3. Chia theo hình thức chuyển giao
	 
	 
	 

	- Chuyển giao công nghệ độc lập
	19
	Triệu đồng
	 

	- Phần chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư
	20
	Triệu đồng
	 

	- Góp vốn bằng công nghệ/nhượng quyền thương mại/chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ/mua bán máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ chuyển giao
	21
	 
	 

	- Hình thức khác
	22
	Triệu đồng
	 

	4.4. Chia theo nguồn cấp kinh phí
	 
	 
	 

	- Nhà nước
	23
	Triệu đồng
	 

	- Ngoài nhà nước
	24
	Triệu đồng
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài
	25
	Triệu đồng
	 

	5. Số dự án đầu tư được thẩm định công nghệ
	26
	Dự án
	 

	5.1. Chia theo ngành kinh tế
	 
	 
	 

	- …
	27
	Dự án
	 

	- …
	28
	Dự án
	 

	5.2. Chia theo loại hình kinh tế
	 
	 
	 

	- Nhà nước
	29
	Dự án
	 

	- Ngoài nhà nước
	30
	Dự án
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài
	31
	Dự án
	 

	5.3. Chia theo nước đầu tư
	 
	 
	 

	- …
	32
	Dự án
	 

	- …
	33
	Dự án
	 


* Ghi theo cấp 1 của bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	……, ngày…….tháng……..năm…….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


